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PHỤ LỤC 
DANH MỤC HAI NHÓM TTHC LIÊN THÔNG ĐIỆN TỬ: ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI; ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, GIẢI QUYẾT MAI TÁNG PHÍ, TỬ TUẤT VÀ DANH MỤC TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP, 
UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI


(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      tháng 6 năm 2024 của 
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

I. DANH MỤC HAI (02) NHÓM TTHC LIÊN THÔNG ĐIỆN TỬ: ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI; ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, GIẢI QUYẾT MAI TÁNG PHÍ, TỬ TUẤT

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	 Thời gian giải quyết 
	Địa điểm, cách thức thực hiện
	Phí, lệ phí 
	Căn cứ pháp lý

	01
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
	03 ngày làm việc kể từ khi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, trường hợp phải xác minh thì không quá 05 ngày làm việc. 
	- Nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ dichvucong.gov.vn) hoặc trên ứng dụng VNeID, lựa chọn mục “Dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử” để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và lệ phí theo quy định.
- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý hồ sơ: UBND cấp xã hoặc UBND cấp huyện đối với trường hợp có yếu tố nước ngoài, Công an cấp xã, Bảo hiểm xã hội cấp huyện (Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện đối với khu vực thành phố Quảng Ngãi)


	Theo quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 


	- Luật Người cao tuổi ngày 23/11/2009;

- Luật Người khuyết tật ngày 17/6/2010;

- Luật Hộ tịch ngày 20/11/ 2014;

- Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20/11/ 2014;

- Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014;
- Luật Trẻ em ngày 05/4/2016;
- Luật Cư trú ngày 13/11/2020;
- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 09/12/2020;
- Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

	02
	Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất
	- Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết trợ cấp mai táng, tử tuất đối với nhóm Người có công: không quá mười tám (18) ngày làm việc.
- Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng đối với nhóm đối tượng Bảo trợ xã hội: không quá sáu (06) ngày làm việc. Không quá mười một (11) ngày làm việc đối với trường hợp đối tượng là người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

- Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, trợ cấp tử tuất đối với đối tượng do ngành Bảo hiểm xã hội giải quyết: không quá chín (09) ngày làm việc.
	- Nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ dichvucong.gov.vn) hoặc trên ứng dụng VNeID, lựa chọn mục “Dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử” để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và lệ phí theo quy định.
- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý hồ sơ: UBND cấp xã, Công an cấp xã, UBND cấp huyện đối với trường hợp có yếu tố nước ngoài, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội cấp huyện (Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện đối với khu vực thành phố Quảng Ngãi)


	Theo quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 


	- Luật Người cao tuổi ngày 23/11/2009;

- Luật Người khuyết tật ngày 17/6/2010;

- Luật Hộ tịch ngày 20/11/ 2014;

- Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20/11/ 2014;

- Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014;

- Luật Trẻ em ngày 05/4/2016;
- Luật Cư trú ngày 13/11/2020;
- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 09/12/2020;

- Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử hai (02) nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.


II. DANH MỤC TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ 
	STT
	Mã số TTHC
	Tên thủ tục 

hành chính 
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung
	Địa điểm, cách thức 
thực hiện 
	Ghi chú

	A. Thủ tục hành chính cấp huyện

	01
	2.000528.000.00.H48
	Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài


	Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch (Thông tư số 04/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).
	- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện;

- Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính;
- Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.quangngai.gov.vn)

	- Sửa đổi mẫu Tờ khai Đăng ký khai sinh;
- Sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý: Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
- Bổ sung quy định khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:
Người tiếp nhận hồ sơ thực hiện khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư (CSDLQGvDC) theo quy định pháp luật nếu người yêu cầu đăng ký hộ tịch đã cung cấp họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân. Trường hợp các thông tin cần khai thác không có trong CSDLQGvDC thì đề nghị người yêu cầu kê khai đầy đủ. 


	02
	2.000806.000.00.H48
	Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 
	Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
	- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện;

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.quangngai.gov.vn) 

	- Sửa đổi mẫu Tờ khai Đăng ký kết hôn;
- Sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý: Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
- Bổ sung quy định khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:
Người tiếp nhận hồ sơ thực hiện khai thác thông tin trong CSDLQGvDC theo quy định pháp luật nếu người yêu cầu đăng ký hộ tịch đã cung cấp họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân. Trường hợp các thông tin cần khai thác không có trong CSDLQGvDC thì đề nghị người yêu cầu kê khai đầy đủ. 

	03
	1.001766.000.00.H48
	Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài


	Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
	- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện;

- Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính;
- Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.quangngai.gov.vn) 

	- Sửa đổi mẫu Tờ khai Đăng ký khai tử;
- Sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý: Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
- Bổ sung quy định khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:
Người tiếp nhận hồ sơ thực hiện khai thác thông tin trong CSDLQGvDC theo quy định pháp luật nếu người yêu cầu đăng ký hộ tịch đã cung cấp họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân. Trường hợp các thông tin cần khai thác không có trong CSDLQGvDC thì đề nghị người yêu cầu kê khai đầy đủ. 

	04
	2.000779.000.00.H48
	Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 
	Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
	- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện;

- Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính;
- Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.quangngai.gov.vn) 

	- Sửa đổi mẫu Tờ khai Đăng ký nhận cha, mẹ, con;
- Sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý: Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
- Bổ sung quy định khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:
Người tiếp nhận hồ sơ thực hiện khai thác thông tin trong CSDLQGvDC theo quy định pháp luật nếu người yêu cầu đăng ký hộ tịch đã cung cấp họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân. Trường hợp các thông tin cần khai thác không có trong CSDLQGvDC thì đề nghị người yêu cầu kê khai đầy đủ. 

	05
	1.001695.000.00.H48
	Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
	Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
	Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện (một bên có thể nộp hồ sơ mà không phải có văn bản ủy quyền của bên     còn lại).

	- Sửa đổi mẫu Tờ khai Đăng ký khai sinh; Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con;
- Sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý:
Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

- Bổ sung quy định khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

Người tiếp nhận hồ sơ thực hiện khai thác thông tin trong CSDLQGvDC theo quy định pháp luật nếu người yêu cầu đăng ký hộ tịch đã cung cấp họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân. Trường hợp các thông tin cần khai thác không có trong CSDLQGvDC thì đề nghị người yêu cầu kê khai đầy đủ. 


	06
	1.001669.000.00.H48
	Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài


	Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
	- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện;

- Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính;
- Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.quangngai.gov.vn).

	- Sửa đổi mẫu Tờ khai Đăng ký giám hộ

- Sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý:
Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
- Bổ sung quy định khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

Người tiếp nhận hồ sơ thực hiện khai thác thông tin trong CSDLQGvDC theo quy định pháp luật nếu người yêu cầu đăng ký hộ tịch đã cung cấp họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân. Trường hợp các thông tin cần khai thác không có trong CSDLQGvDC thì đề nghị người yêu cầu kê khai đầy đủ. 


	07
	2.000756.000.00.H48
	Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài


	Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
	- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện;

- Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính;
- Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.quangngai.gov.vn).

	- Sửa đổi mẫu Tờ khai Đăng ký chấm dứt giám hộ;
- Sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý

Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
- Bổ sung quy định khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

Người tiếp nhận hồ sơ thực hiện khai thác thông tin trong CSDLQGvDC theo quy định pháp luật nếu người yêu cầu đăng ký hộ tịch đã cung cấp họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân. Trường hợp các thông tin cần khai thác không có trong CSDLQGvDC thì đề nghị người yêu cầu kê khai đầy đủ. 

	08
	2.000748.000.00.H48
	Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc


	Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
	- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện;

- Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính;
- Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.quangngai.gov.vn).

	- Sửa đổi mẫu Tờ khai thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc;
- Sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý:
Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
- Bổ sung quy định khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

Người tiếp nhận hồ sơ thực hiện khai thác thông tin trong CSDLQGvDC theo quy định pháp luật nếu người yêu cầu đăng ký hộ tịch đã cung cấp họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân. Trường hợp các thông tin cần khai thác không có trong CSDLQGvDC thì đề nghị người yêu cầu kê khai đầy đủ. 

	09
	2.002189.000.00.H48
	Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài


	Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
	- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện;

- Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính;
- Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.quangngai.gov.vn).

	- Sửa đổi mẫu Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
- Sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý:
Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư;

- Bổ sung quy định khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

Người tiếp nhận hồ sơ thực hiện khai thác thông tin trong CSDLQGvDC theo quy định pháp luật nếu người yêu cầu đăng ký hộ tịch đã cung cấp họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân. Trường hợp các thông tin cần khai thác không có trong CSDLQGvDC thì đề nghị người yêu cầu kê khai đầy đủ. 

	10
	2.000554.000.00.H48
	Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài


	Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
	- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện;

- Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính;
- Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.quangngai.gov.vn).

	- Sửa đổi mẫu Tờ khai Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

- Sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý:
Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
- Bổ sung quy định khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:
Người tiếp nhận hồ sơ thực hiện khai thác thông tin trong CSDLQGvDC theo quy định pháp luật nếu người yêu cầu đăng ký hộ tịch đã cung cấp họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân. Trường hợp các thông tin cần khai thác không có trong CSDLQGvDC thì đề nghị người yêu cầu kê khai đầy đủ. 

	11
	2.000547.000.00.H48
	Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)


	Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
	- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện;

- Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính;
- Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.quangngai.gov.vn).

	- Sửa đổi mẫu Tờ khai Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
- Sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý:
Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
- Bổ sung quy định khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

Người tiếp nhận hồ sơ thực hiện khai thác thông tin trong CSDLQGvDC theo quy định pháp luật nếu người yêu cầu đăng ký hộ tịch đã cung cấp họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân. Trường hợp các thông tin cần khai thác không có trong CSDLQGvDC thì đề nghị người yêu cầu kê khai đầy đủ. 


	12
	2.000522.000.00.H48
	Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài


	Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
	- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện;

- Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính;
- Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.quangngai.gov.vn).

	- Sửa đổi mẫu Tờ khai Đăng ký lại khai sinh

- Sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý:
Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
- Bổ sung quy định khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:
Người tiếp nhận hồ sơ thực hiện khai thác thông tin trong CSDLQGvDC theo quy định pháp luật nếu người yêu cầu đăng ký hộ tịch đã cung cấp họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân. Trường hợp các thông tin cần khai thác không có trong CSDLQGvDC thì đề nghị người yêu cầu kê khai đầy đủ. 

	13
	1.000893.000.00.H48
	Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 
	Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
	- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện;

- Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính;
- Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.quangngai.gov.vn).

	- Sửa đổi mẫu Tờ khai Đăng ký khai sinh

- Sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý”:
Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
- Bổ sung quy định khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

Người tiếp nhận hồ sơ thực hiện khai thác thông tin trong CSDLQGvDC theo quy định pháp luật nếu người yêu cầu đăng ký hộ tịch đã cung cấp họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân. Trường hợp các thông tin cần khai thác không có trong CSDLQGvDC thì đề nghị người yêu cầu kê khai đầy đủ. 

	14
	2.000513.000.00.H48
	Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài


	Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
	- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện;

- Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính;
- Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.quangngai.gov.vn).

	- Sửa đổi mẫu Tờ khai Đăng ký lại kết hôn

- Sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý:
Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
- Bổ sung quy định khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

Người tiếp nhận hồ sơ thực hiện khai thác thông tin trong CSDLQGvDC theo quy định pháp luật nếu người yêu cầu đăng ký hộ tịch đã cung cấp họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân. Trường hợp các thông tin cần khai thác không có trong CSDLQGvDC thì đề nghị người yêu cầu kê khai đầy đủ. 

	15
	2.000497.000.00.H48
	Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài


	Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
	- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện;

- Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính;
- Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.quangngai.gov.vn).

	- Sửa đổi mẫu Tờ khai Đăng ký khai tử
- Sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý:
Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
- Bổ sung quy định khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

Người tiếp nhận hồ sơ thực hiện khai thác thông tin trong CSDLQGvDC theo quy định pháp luật nếu người yêu cầu đăng ký hộ tịch đã cung cấp họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân. Trường hợp các thông tin cần khai thác không có trong CSDLQGvDC thì đề nghị người yêu cầu kê khai đầy đủ. 

	B. Thủ tục hành chính cấp xã (UBND huyện Lý Sơn áp dụng khi giải quyết các yêu cầu đối với thẩm quyền của UBND cấp xã cho công dân trong nước)

	01
	1.001193.000.00.H48
	Đăng ký khai sinh


	Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
	- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã; 

- Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính;

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.quangngai.gov.vn).
	- Sửa đổi mẫu Tờ khai Đăng ký khai sinh;
- Sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý:
Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
- Bổ sung quy định khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:
Người tiếp nhận hồ sơ thực hiện khai thác thông tin trong CSDLQGvDC theo quy định pháp luật nếu người yêu cầu đăng ký hộ tịch đã cung cấp họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân. Trường hợp các thông tin cần khai thác không có trong CSDLQGvDC thì đề nghị người yêu cầu kê khai đầy đủ. 

	02
	1.000894.000.00.H48
	Đăng ký kết hôn


	Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
	- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã; 
- Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.quangngai.gov.vn). 

(bên nam hoặc bên nữ có thể nộp hồ sơ mà không cần có văn bản ủy quyền của bên còn lại).
	- Sửa đổi mẫu Tờ khai Đăng ký kết hôn;
- Sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý:
Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
- Bổ sung quy định khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

Người tiếp nhận hồ sơ thực hiện khai thác thông tin trong CSDLQGvDC theo quy định pháp luật nếu người yêu cầu đăng ký hộ tịch đã cung cấp họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân. Trường hợp các thông tin cần khai thác không có trong CSDLQGvDC thì đề nghị người yêu cầu kê khai đầy đủ. 

	03
	1.001022.000.00.H48
	Đăng ký nhận cha, mẹ, con


	Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
	- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã; 
- Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.quangngai.gov.vn). 


	- Sửa đổi mẫu Tờ khai Đăng ký nhận cha, mẹ, con;
- Sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý:
Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
- Bổ sung quy định khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

Người tiếp nhận hồ sơ thực hiện khai thác thông tin trong CSDLQGvDC theo quy định pháp luật nếu người yêu cầu đăng ký hộ tịch đã cung cấp họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân. Trường hợp các thông tin cần khai thác không có trong CSDLQGvDC thì đề nghị người yêu cầu kê khai đầy đủ. 

	04
	1.000689.000.00.H48
	Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con
	Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
	Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã (một bên có thể nộp hồ sơ mà không phải có văn bản ủy quyền của bên còn lại)
	- Sửa đổi mẫu Tờ khai Đăng ký khai sinh; Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con;
- Sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý:
Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
- Bổ sung quy định khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:
Người tiếp nhận hồ sơ thực hiện khai thác thông tin trong CSDLQGvDC theo quy định pháp luật nếu người yêu cầu đăng ký hộ tịch đã cung cấp họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân. Trường hợp các thông tin cần khai thác không có trong CSDLQGvDC thì đề nghị người yêu cầu kê khai đầy đủ. 

	05
	1.000656.000.00.H48
	Đăng ký khai tử


	Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
	- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã;

- Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính; 
- Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.quangngai.gov.vn). 
	- Sửa đổi mẫu Tờ khai Đăng ký khai tử;
- Sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý:
Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
- Bổ sung quy định khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

Người tiếp nhận hồ sơ thực hiện khai thác thông tin trong CSDLQGvDC theo quy định pháp luật nếu người yêu cầu đăng ký hộ tịch đã cung cấp họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân. Trường hợp các thông tin cần khai thác không có trong CSDLQGvDC thì đề nghị người yêu cầu kê khai đầy đủ. 

	06
	1.003583.000.00.H48
	Đăng ký khai sinh lưu động
	Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
	Tại nhà riêng của người có nhu cầu đăng ký khai sinh hoặc tại địa điểm tổ chức đăng ký lưu động, bảo đảm thuận lợi cho người dân.

	- Sửa đổi mẫu Tờ khai Đăng ký khai sinh;
- Sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý:
Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
- Bổ sung quy định khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

Người tiếp nhận hồ sơ thực hiện khai thác thông tin trong CSDLQGvDC theo quy định pháp luật nếu người yêu cầu đăng ký hộ tịch đã cung cấp họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân. Trường hợp các thông tin cần khai thác không có trong CSDLQGvDC thì đề nghị người yêu cầu kê khai đầy đủ. 

	07
	1.000593.000.00.H48
	Đăng ký kết hôn lưu động
	Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
	Tại nhà riêng của người có nhu cầu đăng ký kết hôn hoặc tại địa điểm tổ chức đăng ký lưu động, bảo đảm thuận lợi cho người dân.

	- Sửa đổi mẫu Tờ khai Đăng ký kết hôn;
- Sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý:
Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư 
- Bổ sung quy định khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

Người tiếp nhận hồ sơ thực hiện khai thác thông tin trong CSDLQGvDC theo quy định pháp luật nếu người yêu cầu đăng ký hộ tịch đã cung cấp họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân. Trường hợp các thông tin cần khai thác không có trong CSDLQGvDC thì đề nghị người yêu cầu kê khai đầy đủ. 

	08
	1.000419.000.00.H48
	Đăng ký khai tử lưu động
	Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
	Tại nhà riêng của người có nhu cầu đăng ký khai tử hoặc tại địa điểm tổ chức đăng ký lưu động, bảo đảm thuận lợi cho người dân.

	- Sửa đổi mẫu Tờ khai Đăng ký khai tử;
- Sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý:
Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
- Bổ sung quy định khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

Người tiếp nhận hồ sơ thực hiện khai thác thông tin trong CSDLQGvDC theo quy định pháp luật nếu người yêu cầu đăng ký hộ tịch đã cung cấp họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân. Trường hợp các thông tin cần khai thác không có trong CSDLQGvDC thì đề nghị người yêu cầu kê khai đầy đủ. 

	09
	1.004837.000.00.H48
	Đăng ký giám hộ

 
	Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
	- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã;

- Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính; 
- Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.quangngai.gov.vn). 
	- Sửa đổi mẫu Tờ khai Đăng ký giám hộ;
- Sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý:
Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
- Bổ sung quy định khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

Người tiếp nhận hồ sơ thực hiện khai thác thông tin trong CSDLQGvDC theo quy định pháp luật nếu người yêu cầu đăng ký hộ tịch đã cung cấp họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân. Trường hợp các thông tin cần khai thác không có trong CSDLQGvDC thì đề nghị người yêu cầu kê khai đầy đủ. 

	10
	1.004845.000.00.H48
	Đăng ký chấm dứt giám hộ


	Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
	- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã;

- Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính; 
- Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.quangngai.gov.vn). 
	- Sửa đổi mẫu Tờ khai Đăng ký chấm dứt giám hộ;
- Sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý:
Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
- Bổ sung quy định khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:
Người tiếp nhận hồ sơ thực hiện khai thác thông tin trong CSDLQGvDC theo quy định pháp luật nếu người yêu cầu đăng ký hộ tịch đã cung cấp họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân. Trường hợp các thông tin cần khai thác không có trong CSDLQGvDC thì đề nghị người yêu cầu kê khai đầy đủ. 

	11
	1.004859.000.00.H48
	Thay đổi, cải  chính, bổ sung thông tin hộ tịch


	Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
	- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã;

- Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính; 
- Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.quangngai.gov.vn). 
	- Sửa đổi mẫu Tờ khai Đăng ký Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch;
- Sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý:
Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
- Bổ sung quy định khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

Người tiếp nhận hồ sơ thực hiện khai thác thông tin trong CSDLQGvDC theo quy định pháp luật nếu người yêu cầu đăng ký hộ tịch đã cung cấp họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân. Trường hợp các thông tin cần khai thác không có trong CSDLQGvDC thì đề nghị người yêu cầu kê khai đầy đủ. 

	12
	1.004873.000.00.H48
	Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân


	Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
	- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã;

- Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính; 
- Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.quangngai.gov.vn). 
	- Sửa đổi mẫu Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
- Sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý:
Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
- Bổ sung quy định khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:
Người tiếp nhận hồ sơ thực hiện khai thác thông tin trong CSDLQGvDC theo quy định pháp luật nếu người yêu cầu đăng ký hộ tịch đã cung cấp họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân. Trường hợp các thông tin cần khai thác không có trong CSDLQGvDC thì đề nghị người yêu cầu kê khai đầy đủ. 

	13
	1.004884.000.00.H48
	Đăng ký lại khai sinh


	Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
	- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã;

- Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính; 
- Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.quangngai.gov.vn). 
	- Sửa đổi mẫu Tờ khai Đăng ký lại khai sinh;
- Sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý:
Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
- Bổ sung quy định khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:
Người tiếp nhận hồ sơ thực hiện khai thác thông tin trong CSDLQGvDC theo quy định pháp luật nếu người yêu cầu đăng ký hộ tịch đã cung cấp họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân. Trường hợp các thông tin cần khai thác không có trong CSDLQGvDC thì đề nghị người yêu cầu kê khai đầy đủ. 

	14
	1.004772.000.00.H48
	Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân


	Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
	- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã;

- Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính; 
- Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.quangngai.gov.vn). 
	- Sửa đổi mẫu Tờ khai Đăng ký khai sinh;
- Sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý:
Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
- Bổ sung quy định khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

Người tiếp nhận hồ sơ thực hiện khai thác thông tin trong CSDLQGvDC theo quy định pháp luật nếu người yêu cầu đăng ký hộ tịch đã cung cấp họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân. Trường hợp các thông tin cần khai thác không có trong CSDLQGvDC thì đề nghị người yêu cầu kê khai đầy đủ. 

	15
	1.004746.000.00.H48
	Đăng ký lại kết hôn


	Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
	- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã;

- Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính; 
- Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.quangngai.gov.vn). 
	- Sửa đổi mẫu Tờ khai Đăng ký lại kết hôn;
- Sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý:
Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
- Bổ sung quy định khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

Người tiếp nhận hồ sơ thực hiện khai thác thông tin trong CSDLQGvDC theo quy định pháp luật nếu người yêu cầu đăng ký hộ tịch đã cung cấp họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân. Trường hợp các thông tin cần khai thác không có trong CSDLQGvDC thì đề nghị người yêu cầu kê khai đầy đủ. 

	16
	1.005461.000.00.H48
	Đăng ký lại khai tử


	Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
	- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã;

- Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính; 
- Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.quangngai.gov.vn).

	- Sửa đổi mẫu Tờ khai Đăng ký lại khai tử;
- Sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý:
Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
- Bổ sung quy định khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:
Người tiếp nhận hồ sơ thực hiện khai thác thông tin trong CSDLQGvDC theo quy định pháp luật nếu người yêu cầu đăng ký hộ tịch đã cung cấp họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân. Trường hợp các thông tin cần khai thác không có trong CSDLQGvDC thì đề nghị người yêu cầu kê khai đầy đủ. 

	C. Thủ tục hành chính thực hiện tại cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử 

	01
	2.000635.000.00.H48
	Cấp bản sao trích lục hộ tịch
	Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
	- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (UBND cấp huyện, UBND cấp xã hoặc Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC của tỉnh, số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).
- Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính; 
- Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.quangngai.gov.vn). 
	- Sửa đổi mẫu Tờ khai Đăng ký Cấp bản sao trích lục hộ tịch;
- Sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý:
Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
- Bổ sung quy định khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:
Người tiếp nhận hồ sơ thực hiện khai thác thông tin trong CSDLQGvDC theo quy định pháp luật nếu người yêu cầu đăng ký hộ tịch đã cung cấp họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân. Trường hợp các thông tin cần khai thác không có trong CSDLQGvDC thì đề nghị người yêu cầu kê khai đầy đủ. 




